
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số: 2139  /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày 25  tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 
 nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  

của Khách sạn Bình Minh tại thành phố Phan Thiết 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 
người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số 
113/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021. 

                                          QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Khách sạn 
Bình Minh tại thành phố Phan Thiết, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 76 người (trong đó có 24 người lao động 
đang nuôi con đẻ chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 
đồng/trẻ em); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 308.960.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm lẻ tám triệu, 
chín trăm sáu mươi nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chtnh, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Phạm Thị Thái 261635052 0103009712

Không 

xác định 

thời hạn

02/2006
10/05/2021-

>31/07/2021

Khách sạn 

Bình Minh
3.710.000

4800215023451

 Ngân hàng Agribank chi 

nhánh Bình Thuận

2 Nguyễn Hồng Sơn 260807153 4604004491

Không 

xác định 

thời hạn

11/2003
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000

4800215003743

3 Trần Thị Hòa 260779001 4604004494

Không 

xác định 

thời hạn

04/2000
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000

4800215004072

4 Huỳnh Thị Kim Oanh 260880457 4604004518

Không 

xác định 

thời hạn

04/2010
10/05/2021-

>31/12/2021
nt 3.710.000

4800215010703

5 Nguyễn Văn Thùy 261261164 4604004522

Không 

xác định 

thời hạn

09/2003
10/05/2021-

>31/12/2021
nt 3.710.000

4800215010710

6 Lê Thị Lệ Thu 260695313 4604004527

Không 

xác định 

thời hạn

12/1999
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000

4800215010790

SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chúSố sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

(Kèm theo Quyết định số   2139   /QĐ-UBND ngày  25  tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

Mẫu DS01ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC 

KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA KHÁCH SẠN BÌNH MINH
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7 Hà Thị Trung Kiên 260877091 4604004529

Không 

xác định 

thời hạn

06/2001
01/06/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

4800215010828

8 Đào Thị Hồng Liên 260903028 4604004530

Không 

xác định 

thời hạn

8/2002
01/06/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000

4800215023445

9 Phạm Thị Huệ 260783704 4604004533

Không 

xác định 

thời hạn

11/2003
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000

4800215010840

10 Nguyễn Duy Hoàng 261192816 4605003069

Không 

xác định 

thời hạn

01/2013
10/05/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

4800208005054

11 Dương Thị Thu Trang 260917142 4606000360

Không 

xác định 

thời hạn

04/2009
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000

4800215015079

12 Phạm Thị Cúc 260924619 4607003195

Không 

xác định 

thời hạn

09/2012
10/05/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

4800215023626

13 Nguyễn Tân Vinh 261571909 4607004447

Không 

xác định 

thời hạn

09/2006

10/05/2021-

31/05/2021

01/07/2021-

31/07/2021

nt 3.710.000 4800215011090

14 Nguyễn Thị Đăng Châu 260972446 4607004449

Không 

xác định 

thời hạn

11/2005
10/05/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

4800215003918

15 Võ Minh Huy 260989067 4607004452

Không 

xác định 

thời hạn

02/2006
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215003930
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16 Võ Thị Kim Chi 260951536 4607004453

Không 

xác định 

thời hạn

9/2006
10/05/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

02 con nhỏ
5.710.000

4800215011055

17 Nguyễn Thị Kim Nhung 261627993 4607004455

Không 

xác định 

thời hạn

02/2006
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215010907

18 Nguyễn Thị Trúc Hiền 260373948 4607004456

Không 

xác định 

thời hạn

02/2006
10/05/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000 4800215023468

19 Trần Thị Thân 264287503 4607004457

Không 

xác định 

thời hạn

02/2006
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215010863

20 Phạm Đức Thảo 261072356 4607008520

Không 

xác định 

thời hạn

06/2007
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215003800

21 Phạm Thị Vân 260908073 4607008521

Không 

xác định 

thời hạn

03/2007
10/05/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000 4800215011061

22 Phan Thanh Tùng 260927270 4607008524

Không 

xác định 

thời hạn

05/2007
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215011105

23 Nguyễn Thị Diệu 260744234 4697012636

Không 

xác định 

thời hạn

11/2012
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215023416

24 Trần Thanh Tân 260793588 4699022540

Không 

xác định 

thời hạn

06/1996
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215011084
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25 Nguyễn Thị Thanh Loan 260641866 4699022545

Không 

xác định 

thời hạn

05/1997
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215010994

26 Lê Thị Thủy 162092645 6008003408

Xác định 

thời hạn 

15 tháng

07/2019
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800205233833

27 Trần Thị Thu Dung 260454803 6008005695

Không 

xác định 

thời hạn

04/2008
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215010660

28 Trần Thị Thạnh 260694380 6008005696

Không 

xác định 

thời hạn

11/2011
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215010676

29 Đinh Thị Thanh Phương 261085377 6010000991

Không 

xác định 

thời hạn

11/2009
10/05/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

02 con nhỏ
5.710.000 4800215023661

30 Nguyễn Thanh Xuân 261014826 6010000992

Không 

xác định 

thời hạn

01/2010
10/05/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000 4800215023842

31 Võ Hoàng Sơn 261151199 6010000993

Không 

xác định 

thời hạn

12/2009
10/05/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000 4800215023770

32 Phan Minh Vương 261022950 6010007889

Không 

xác định 

thời hạn

04/2009
10/05/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000 4800215023501

33 Trần Như Thảo 261083825 6010007891

Không 

xác định 

thời hạn

04/2009
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215024057
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34 Nguyễn Thị Hương 260899418 6010007895

Không 

xác định 

thời hạn

04/2009
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215023705

35 Trần Văn Lân 264369663 6010008410

Không 

xác định 

thời hạn

01/2010
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215023865

36 Ung Thanh Thời 261024562 6010009439

Không 

xác định 

thời hạn

07/2010
10/05/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000 4800215023786

37 Nguyễn Thị Bích Liên 261173051 6011000751

Không 

xác định 

thời hạn

03/2011
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215023792

38 Nguyễn Thị Oanh My 261249860 6011000753

Không 

xác định 

thời hạn

03/2011
10/05/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000 4800215023757

39 Quãng Thị Hồng Quyên 261088519 6011000754

Không 

xác định 

thời hạn

03/2011
10/05/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000 4800215023807

40 Trần Thị Bích Huệ 261212344 6011000757

Không 

xác định 

thời hạn

03/2011
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215023678

41 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 261101488 6011000980

Không 

xác định 

thời hạn

04/2011
10/05/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000 4800215015085

42 Hoàng Uyên Tường Vi 261094725 6011012526

Không 

xác định 

thời hạn

11/2011
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215024215



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chúSố sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

43 Võ Thị Diệu Hiền 261152685 6012000148

Không 

xác định 

thời hạn

07/2017
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800205189181

44 Mai Thị Ánh Mộng 261330438 6012005875

Không 

xác định 

thời hạn

07/2012
10/05/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000 4800215023921

45 Huỳnh Thị Kim Mẫn 261359628 6013000820

Không 

xác định 

thời hạn

01/2013
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215023909

46 Ngô Phi Trường 261304398 6014000696

Không 

xác định 

thời hạn

08/2014
10/05/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000 4800215026148

47 Nguyễn Hoàng Hiệp 261357909 6014001029

Không 

xác định 

thời hạn

08/2014
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215027242

48 Đặng Ngọc Từ Thiện 261272856 6015008540

Không 

xác định 

thời hạn

09/2015
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800205157938

49 Nguyễn Thị Minh Thơ 260853022 6015008541

Không 

xác định 

thời hạn

09/2015
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800205154969

50 Nguyễn Minh Trường 261258470 6015011408

Không 

xác định 

thời hạn

12/2015
10/05/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

02 con nhỏ
5.710.000 4800205157950

51 Huỳnh Thị Xuân 261263143 6015011409

Không 

xác định 

thời hạn

12/2015
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800205151172
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52 Huỳnh Thị Mộng Liên 260644610 6016000775

Không 

xác định 

thời hạn

01/2016
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800205164037

53 Trần Thị Thái Trang 261359871 6016001495

Không 

xác định 

thời hạn

07/2016
10/05/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000 4800205171850

54 Nguyễn Đình Tuấn 261326838 6016014024

Không 

xác định 

thời hạn

05/2017

10/05/2021-

31/05/2021

01/07/2021-

31/07/2021

nt 3.710.000 4800205185927

55 Lê Hoài Nam 261543627 6020104309

Xác định 

thời hạn 

15 tháng

07/2019
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800205233804

56 Phạm Đình Trung 261524100 6020114478

Xác định 

thời hạn 

15 tháng

08/2019
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800205235658

57 Ngô Tuấn Cảnh 261329696 6020198994

Không 

xác định 

thời hạn

09/2017
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800205191699

58 Lý Thị Ngọc Hân 260878990 6020201242

Không 

xác định 

thời hạn

01/2018
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800205198000

59 Ức Thị Mùa Xuân 261348961 6020492071

Không 

xác định 

thời hạn

07/2019
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800205233840

60 Phạm Thị Tuyết 261482771 6020710305

Xác định 

thời hạn 

15 tháng

07/2019
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800205233827
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61 Lê Thị Năm 261365247 6021096521

Không 

xác định 

thời hạn

06/2018
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800205209159

62 Nguyễn Lê Kiếm Kha 261208817 6021561553

Không 

xác định 

thời hạn

01/2018
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800205198016

63 Lê Thị Bích Thoa 261650527 7910091487

Không 

xác định 

thời hạn

08/2014
10/05/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000 4800215030730

64 Bùi Thị Ngọc Thùy 261483783 6020691556

Không 

xác định 

thời hạn

04/2021
10/05/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800205270659

65 Nguyễn Thị Hồng Vân 261201974 6016019123

Không 

xác định 

thời hạn

09/2017
12/06//2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000 4800205191703

66 Nguyễn Văn Hùng 260572256 4607001130

Không 

xác định 

thời hạn

09/2008
01/7/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215007114

67 Cao Điền Trung 260730499 4604004481

Không 

xác định 

thời hạn

06/1999
01/7/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215010071

68 Nguyễn Văn Tuấn 260508625 4607004438

Không 

xác định 

thời hạn

02/2006
01/7/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215003816

69 Trần Văn Hiếu 261117002 4604004485

Không 

xác định 

thời hạn

11/2003
01/7/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000 4800215003789
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70 Hồ Đắc Tiến 260708462 4604004486

Không 

xác định 

thời hạn

09/2003
01/7/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215010988

71 Phạm Văn Hòa 261078176 4606003259

Không 

xác định 

thời hạn

08/2012
01/7/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215023576

72 Lê Quốc Trung 261155340 6010007886

Không 

xác định 

thời hạn

03/2010
01/7/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000 4800215023518

73 Lê Văn Thuận 261170928 6012000822

Không 

xác định 

thời hạn

05/2012
01/7/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215023560

74 Huỳnh Ngọc Quốc 261021077 6012008535

Không 

xác định 

thời hạn

08/2012
01/7/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215023582

75 Phạm Tôn Thất 261169147 6011000756

Không 

xác định 

thời hạn

01/2011
01/7/2021-

>31/07/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000 4800215023530

76 Nguyễn Văn Hải 261532907 6011001193

Không 

xác định 

thời hạn

02/2015
01/7/2021-

>31/07/2021
nt 3.710.000 4800215037608

308.960.000

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 76 người; Số tiền: 308.960.000 đồng.

Bằng chữ: Ba trăm lẻ tám triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng
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